
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH

ĐIỂM SÀN, DỰ KIẾN ĐIỂM CHUẨN ĐỢT 1 VÀ CHỈ TIÊU XÉT DUYỆT ĐỢT 2
TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT KHÔNG CHUYÊN NĂM HỌC 2023-2024

TT Trường THPT
Chỉ tiêu
theo kế
hoạch

Tuyển
thẳng

Chỉ tiêu
còn lại

Điểm
chuẩn
 đợt 1

Số HS đỗ
đợt 1

Chỉ tiêu xét
tuyển đợt 2 Ghi chú

I Khối công lập: Điểm sàn các trường THPT công lập là 25,00 điểm

1 Giao Thủy 520 520 36,50 521 0
2 Giao Thủy B 540 5 535 33,90 538 0
3 Giao Thủy C 450 2 448 30,70 448 0
4 Quất Lâm 360 360 27,30 361 0
5 Xuân Trường 540 2 538 29,10 540 0
6 Xuân Trường B 540 2 538 32,00 538 0
7 Xuân Trường C 315 315 30,60 315 0
8 Nguyễn Trường Thúy 320 320 31,00 321 0
9 A Hải Hậu 480 480 38,40 482 0
10 Vũ Văn Hiếu 320 320 32,90 320 0
11 B Hải Hậu 450 450 31,60 450 0
12 C Hải Hậu 450 1 449 25,00 447 2
13 Thịnh Long 315 315 27,00 316 0
14 Trần Quốc Tuấn 320 1 319 32,40 319 0
15 An Phúc 315 1 314 27,00 315 0
16 Trực Ninh 540 1 539 29,60 540 0
17 Trực Ninh B 450 1 449 30,00 450 0
18 Nguyễn Trãi 360 360 25,00 305 55
19 Lê Quý Đôn 405 405 34,50 405 0
20 Ly ́Tư ̣Trọng 440 440 33,50 441 0
21 Nam Trực 495 495 32,60 496 0
22 Nguyễn Du 405 405 25,00 357 48
23 Trần Văn Bảo 315 1 314 28,70 315 0
24 A Nghĩa Hưng 480 480 31,80 481 0
25 Nghĩa Minh 270 270 25,00 264 6
26 B Nghĩa Hưng 400 400 27,50 400 0
27 C Nghĩa Hưng 400 400 28,40 403 0
28 Trần Nhân Tông 270 270 25,00 248 22
29 Trần Hưng Đạo 480 480 38,10 482 0
30 Nguyễn Khuyến 480 4 476 38,80 478 0
31 Ngô Quyền 450 450 31,20 450 0
32 Nguyễn Huệ 405 405 34,40 406 0
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33 Hoàng Văn Thụ 400 400 32,60 401 0
34 Lương Thế Vinh 320 320 28,80 321 0
35 Nguyễn Bính 280 280 31,20 280 0
36 Nguyễn Đức Thuận 280 280 31,40 281 0
37 Tống Văn Trân 440 440 35,60 443 0
38 Phạm Văn Nghị 450 450 29,50 450 0
39 Đại An 315 2 313 29,70 313 0
40 Mỹ Tho 495 3 492 30,30 492 0
41 Ly ́Nhân Tông 315 1 314 25,00 307 7
42 Đỗ Huy Liêu 270 270 25,00 267 3
43 Mỹ Lộc 400 2 398 31,00 400 0
44 Trần Văn Lan 360 360 31,00 361 0

Tổng đại trà 17605 29 17576 17468 143

II Khối Ngoài công lập: Điểm sàn, điểm chuẩn, phương thức tuyển sinh thực hiện theo Đề án
tuyển sinh của các trường đã được Sở GDĐT phê duyệt.

1 Thiên Trường 360 19,40 252 108
2 Cao Phong 180 180
3 Tô Hiến Thành 315 315
4 Đoàn Kết 180 180
5 Phan Bội Châu 180 180
6 Quang Trung 315 15,00 305 10
7 Nghĩa Hưng 135 135
8 Nguyễn Công Trứ 405 405
9 Trần Quang Khải 270 270
10 Trần Nhật Duật 225 225
11 Hùng Vương 45 45
12 Ý Yên 225 225

Tổng 2835 557 2278
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